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Danh mục nghề yêu cầu chứng chỉ kỹ năng 
nghề
vn.lao-dong.nghe-nghiep-phan-loai-nghe.danh-muc-nghe-yeu-cau-chung-chi-ky-nang-nghe
Danh mục hiện hành tại Phụ lục VI Nghị định 138/2026/NĐ-CP, gồm 8 dòng nghề, công việc và bậc 
kỹ năng tối thiểu phải có.
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ĐIỂM NỔI BẬT

SỐ CÔNG VIỆC TRONG DANH MỤC

8
công việc
Phụ lục VI Nghị định 138/2026/NĐ-CP

BẬC KỸ NĂNG TỐI THIỂU

1
bậc
Áp dụng cho cả 8 công việc

DỮ LIỆU

Đào, chống lò
Địa bàn: Toàn quốc Việt Nam   ·   Phân loại: Khai khoáng; mã ngành 05100   ·   Ngày hiệu lực: 2026-04-07

Vận hành máy, thiết bị khai thác than trong hầm lò
Địa bàn: Toàn quốc Việt Nam   ·   Phân loại: Khai khoáng; mã ngành 05100   ·   Ngày hiệu lực: 2026-04-07

Sửa chữa bảo dưỡng thiết bị y tế sử dụng điện tử, điều khiển bằng điện tử, khí áp lực và quang học
Địa bàn: Toàn quốc Việt Nam   ·   Phân loại: Công nghiệp chế biến, chế tạo; mã ngành 33130   ·   Ngày hiệu lực: 2026-04-07

Vận hành các loại máy, thiết bị thi công công trình hầm đường sắt
Địa bàn: Toàn quốc Việt Nam   ·   Phân loại: Xây dựng; mã ngành 42110   ·   Ngày hiệu lực: 2026-04-07

Vận hành các loại máy, thiết bị thi công công trình hầm đường bộ
Địa bàn: Toàn quốc Việt Nam   ·   Phân loại: Xây dựng; mã ngành 42120   ·   Ngày hiệu lực: 2026-04-07

Vận hành xe, máy thi công xây lắp đường hầm
Địa bàn: Toàn quốc Việt Nam   ·   Phân loại: Xây dựng; mã ngành 42990   ·   Ngày hiệu lực: 2026-04-07

Vệ sinh lau dọn bề ngoài các công trình cao tầng trên 10 tầng
Địa bàn: Toàn quốc Việt Nam   ·   Phân loại: Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ; mã ngành 81290   ·   Ngày hiệu lực: 
2026-04-07

Quản lý và phục vụ tại khu vui chơi, giải trí trong tầng hầm có diện tích trên 1000m2
Địa bàn: Toàn quốc Việt Nam   ·   Phân loại: Nghệ thuật, thể thao và giải trí; mã ngành 93290   ·   Ngày hiệu lực: 2026-04-07
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NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: 2026.04.07-r1325332ae2
Cập nhật: 2026-10-07
Giấy phép: Văn bản quy phạm pháp luật công báo - Cổng TTĐT Chính phủ & Bộ LĐ-TB&XH / BHXH Việt Nam
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội — Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp - Bộ LĐ-TB&XH
https://gdnn.gov.vn
Thư Viện Pháp Luật — Danh mục công việc phải có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia năm 2026
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat-doanh-nghiep/bai-viet/danh-muc-cong-viec-phai-co-chung-chi-ky-nang-nghe-quoc-gia-
nam-2026-20372.html?rel=pldn_chitietvb
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Nghị định số 138/2026/NĐ-CP của Chính phủ
https://vanban.chinhphu.vn/?docid=217731&pageid=27160
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Nghị định số 138/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về phát 
triển kỹ năng nghề
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/4/138-ndcp.signed.pdf
Dữ liệu Pháp luật — Nghị định 138/2026/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm về phát triển kỹ năng nghề
https://dulieuphapluat.vn/van-ban/lao-dong-van-ban/nghi-dinh-1382026nd-cp-huong-dan-luat-viec-lam-ve-phat-trien-ky-nang-
nghe-1254672.html
Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam — Công báo số 253, Nghị định 138/2026/NĐ-CP và Phụ lục VI
https://congbao.cdnchinhphu.vn/180507251028987904/2026/4/28/469380-1777338566_v1_1777339102_signed.pdf
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Nghị định số 138/2026/NĐ-CP của Chính phủ
https://vanban.chinhphu.vn/?classid=1&docid=217731&pageid=27160&typegroupid=4
Công báo điện tử nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam — Nghị định số 138/2026/NĐ-CP
https://congbao.chinhphu.vn/van-ban/nghi-dinh-so-138-2026-nd-cp-469380.htm
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Luật Việc làm
https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/toan-van-luat-viec-lam-119250711173403835.htm
Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam — Nghị định số 138/2026/NĐ-CP, Phụ lục VI: Danh mục nghề, công việc 
phải có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia
https://congbao.chinhphu.vn/van-ban/nghi-dinh-so-138-2026-nd-cp-469380/64333.htm
Thư Viện Pháp Luật — Danh mục nghề và công việc yêu cầu phải có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia từ ngày 07/4/2026
https://thuvienphapluat.vn/chinh-sach-phap-luat-moi/vn/ho-tro-phap-luat/chinh-sach-moi/110064/danh-muc-nghe-va-cong-viec-yeu-cau-phai-co-
chung-chi-ky-nang-nghe-quoc-gia-tu-ngay-07-4-2026
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